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THÔNG SỐ KỸ THUẬT  

 

                                                                                 

 

MODELS GTJZ1414 

Thông số Đơn vị  

Chiều cao sàn 13.8 m 

Chiều cao làm việc lớn nhất  15.8 m 

 Chiều dài xe 2.77  m 

Chiều rộng xe 1.39m 

Chiều cao xe 1.96 m 

Khoảng cách trục xe  2.22 m 

Khoảng sáng gầm xe  0.1 m 

Kích thước giỏ làm việc (L*W*H) 2.64 m* 1.39 m* 1.1m 

Tải trọng nâng tối đa khi thu gọn sàn 227 Kg 

Tải trọng nâng tối đa khi mở rộng sàn 112 Kg 

Tốc độ di chuyển  0 -3.2Km/h 

Tốc độ nâng 0-0.8Km/h 

Khả năng leo dốc tối đa 25% 

Bán kính quay vòng- bên trong 0m 

Bán kính quay vòng-bên ngoài  2.64 m 

Kiểu dẫn động/ Kiểu lái Hai bánh thủy lực/ Lái trước 

Kích thước lốp  380mmx125mm/lốp đặc 

Accu Discovery Dry Cell 4x12V 140Ah 

Điện áp 4x12V 

Khối lượng tổng thể 3460 Kg 

Chứng chỉ tiêu chuẩn  CE/ISO/ADR/ARAMCO 

 


